
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP 02BK15B1-  02BK15B2
MÔN: PHÁP LUẬT

NHÓM 1

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 2223360001 Nguyễn Huỳnh Hồng Phương 22/9/2006 02BK15B1

2 2223360002 Võ Duy Anh 06/10/2000 02BK15B1

3 2223240002 Nguyễn Thanh Sang 11/9/1996 02BK15B1

4 2223240006 Nguyễn Trần Hiếu Anh 28/3/1993 02BK15B1

5 2223240007 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 15/12/1984 02BK15B1

6 2223180001 Nguyễn Thanh Huyền 05/8/1997 02BK15B1

7 2223360007 Nguyễn Hoàng Thành 12/12/2000 02BK15B1

8 2223360009 Võ Minh Thuận 15/05/2002 02BK15B1

9 2223240010 Nguyễn Hoàng Trí 19/06/1999 02BK15B1

10 2223240011 Nguyễn Thị Huệ 14/02/1985 02BK15B1

11 2223180004 Võ Thị Ngọc Ánh 16/01/1998 02BK15B1

12 2223180007 Phạm Thị Kiều Trang 05/01/1998 02BK15B1

13 2223240013 Trần Đức Trung 28/02/1999 02BK15B1

14 2223240014 Bùi Chí Bảo 22/01/2000 02BK15B1

15 2223240015 Nguyễn Phan Hoài Linh 24/12/1999 02BK15B1

16 2223240017 Lê Thị Hồng 17/10/1990 02BK15B1

17 2223180008 Phạm Thị Xuân Diệu 30/06/1980 02BK15B1

18 2223360015 Nguyễn Thu Thanh Tuyền 08/07/2001 02BK15B1

19 2223360016 Trần Ngọc Thanh Hà 23/07/2000 02BK15B1

20 2223180010 Lê Võ Thái Châu 15/11/1976 02BK15B1

21 2223360019 Trần Nguyễn Huy Phong 17/12/2002 02BK15B1

22 2223360021 Hoàng Quốc Huy 14/03/1994 02BK15B1

23 2223360022 Huỳnh Hồng Liên 10/07/2004 02BK15B1

24 2223240022 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 26/04/1985 02BK15B1



TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

25 2223240023 Nguyễn Thị Nhường 06/11/1980 02BK15B1

26 2223240025 Cao Minh Điền 26/07/2000 02BK15B1

27 2223240027 Phan Thị Tâm Hiền 17/11/2001 02BK15B1

28 2223180012 Dương Thị Minh Trang 06/09/1991 02BK15B1

29 2223180013 Võ Minh Tâm 18/10/1991 02BK15B1

30 2223240029 Trần Lê Anh Thư 27/02/2000 02BK15B1

31 2223240041 Lê Việt Anh 16/05/1995 02BK15B2

32 2223360010 Nguyễn Thái Bảo 16/08/2003 02BK15B2

33 2223360054 Nguyễn Chí Cường 07/10/2000 02BK15B2

34 2223180016 Lương Thị Kim Chi 30/09/1979 02BK15B2

35 2223240046 Nguyễn Minh Chiến 10/02/1998 02BK15B2

36 2223240034 Đặng Thị Mỹ Duyên 24/06/1994 02BK15B2

37 2223360035 Lê Quang Duyên 03/08/1993 02BK15B2

38 2223240076 Trần Đức Dương 13/04/2000 02BK15B2

39 2223240050 Lê Khắc Đạt 08/10/1999 02BK15B2

40 2223240036 Nguyễn Trọng Đức 10/06/1987 02BK15B2

41 2223360059 Trịnh Văn Giàu 20/10/1993 02BK15B2

42 2223240052 Nguyễn Minh Hào 05/12/1993 02BK15B2

TPHCM, Ngày 12 tháng 06 năm 2022
Phòng Đào Tạo


